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THÔNG TƯ

Quy định về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15;

Căn cứ Luật Dũ liệu số 60/2024/QH15;

Cặn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, được sửa
đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực Nghị định số
46/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-
CP ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thì
hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng.
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp thi hành Luật Dữt liệu;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kết nối,

chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu thực

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Người ký: CỤC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian ký: 05.10.2026 16:08:27 +07:00
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Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc tạo lập, quản lý, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai

thác cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương phục

vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm, chất

lượng sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm của các

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các cơ cơ quan quản lý nhà nước về thực phẩm, các tổ chức đánh giá sự
phù hợp, các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi

quản lý của Bộ Công Thương.

b) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm (sau

đây gọi tắt là cơ sở) tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và
các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với thực phẩm do hộ gia đình, cá nhân

sản xuất, chế biến để sử dụng và không kinh doanh trên thị trường.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

(sau đây gọi là Cơ sở dữ liệu) là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy
cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật, thuộc hợp phần của cơ sở dữ liệu
ngành Công Thương.

2. Truy xuất nguồn gốc là hoạt động theo dõi, giám sát, xác định được một
kiểu loại, lô hoặc một đơn vị sản phẩm, hàng hóa theo thời gian và địa điểm qua

từng công đoạn của chuỗi cung ứng.

3. Sự kiện theo dõi trọng yếu là các bước có khả năng ảnh hưởng tới chất
lượng và an toàn sản phẩm.

4. Nguyên tắc “một bước trước - một bước sau” là nguyên tắc truy xuất
nguồn gốc mà cơ sở phải lưu giữ thông tin để bảo đảm khả năng giám sát, nhận

diện được công đoạn trước và công đoạn kế tiếp trong quá trình sản xuất, kinh

doanh đối với một sản phẩm thực phẩm được truy xuất nguồn gốc.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Việc tạo lập, quản lý, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác Cơ sở dữ liệu

thực hiện theo quy định của pháp luật về dữ liệu, chuyển đổi số và pháp luật có
liên quan.
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2. Dữ liệu được tạo lập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm chính xác,
đầy đủ, kịp thời, thống nhất, có khả năng kiểm chứng và truy nguyên đến nguồn
hình thành dữ liệu theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm được thực hiện theo nguyên

tắc “một bước trước - một bước sau”. Thông tỉn thực phẩm sau mỗi sự kiện theo
dõi trọng yếu phải được lưu trữ, nhận diện bằng một phương thức thích hợp để
phục vụ truy xuất nguồn gốc. Các sự kiện theo dõi trọng yếu và thời gian diễn ra
sự kiện trong chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2020 hoặc

tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc toàn cầu của GS1 (GS1 Global Traceability
Standard).

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về dữ liệu do mình tạo lập.
cập nhật, cung cấp theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC PHẨM

Điều 5. Tạo lập Cơ sở dữ liệu

1. Cơ sở dữ liệu được xây dựng, quản lý và vận hành phù hợp với Khung

kiến trúc dữ liệu của Bộ Công Thương, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung
quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và quy định của pháp luật về dữ liệu, chuyền
đổi số.

2. Dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về công nghiệp thực phẩm, an toàn
thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương được tạo lập, cập nhật từ các nguồn
sau:

a) Dữ liệu do cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức được giao hoặc chi
định thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tạo lập, tiếp nhận trong quá trình giải

quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thực hiện chế độ báo cáo và hoạt

động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở
dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của cơ quan

nhà nước;

c) Dữ liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp, cập nhật, kết nối, chia sẻ theo
nghĩa vụ được pháp luật quy định hoặc tự nguyện cung cấp, chia sẻ theo quy định

của pháp luật.

3. Hồ sơ, giấy tờ, tài liệu được hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục
hành chính, cung cấp dịch vụ công, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước và chế
độ báo cáo được tạo lập, chuyển đổi thành dữ liệu số để cập nhật vào Cơ sở dữ

liệu theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

Điều 6. Nội dung Cơ sở dữ liệu

1. Cơ sở dữ liệu bao gồm các nhóm dữ liệu chủ yếu sau:
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a) Dữ liệu về cocơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b) Dữ liệu về sản phẩm thực phẩm;

c) Dữ liệu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và hồ sơ công bố sản

phẩm;

d) Dữ liệu về cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu;

cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; cơ sở kiểm nghiệm kiểm

chứng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, cơ sở này;

đ) Dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm hành chính, cảnh

báo, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn;

e) Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng

hóa và đánh giá sự phù hợp có liên quan đến thực phẩm;

g) Dữ liệu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm;

h) Dữ liệu báo cáo, thống kê và dữ liệu khác phục vụ quản lý nhà nước về

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định của pháp

luật.

2. Danh mục, cấu trúc và mô tả dữ liệu của Cơ sở dữ liệu do Bộ trưởng Bộ
Công Thương ban hành và được rà soát, cập nhật phù hợp với yêu cầu quản lý

nhà nước và quy định của pháp luật; bảo đảm thống nhất về mã định danh, nguồn

dữ liệu, chất lượng dữ liệu và khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu.

Điều 7. Quản lý Cơ sở dữ liệu

1. Bộ Công Thương tổ chức quản lý, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu theo

quy định của pháp luật.

2. Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn
nghiệp vụ, xác định nhu cầu dữ liệu, tổ chức khai thác dữ liệu phục vụ quản lý

nhà nước về công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm,
hàng hóa và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các
đơn vị thuộc Bộ bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ

dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu

1. Dữ liệu đã được tạo lập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính,

cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử hoặc đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ

thống thông tin của cơ quan nhà nước được khai thác, sử dụng lại cho Cơ sở dữ

liệu thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp dữ liệu được hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục

hành chính, cung cấp dịch vụ công chưa được tạo lập trên môi trường điện tử hoặc

chưa thể khai thác, sử dụng lại thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu thì cơ quan, tổ
chức có trách nhiệm tạo lập, chuyển đổi số và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu theo quy

định của Thông tư này.


















